	      TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
-  Họ và tên : ………………………………………..
- Lớp: …….  - SBD: ……….  - Phòng số: …….…..
	   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn : Toán - Lớp 4(H)
Năm học 2024 – 2025
( Thời gian làm bài 40 phút)

	- Giám thị số 1: ………………………………………
- Giám thị số 2: ………………………………………
	
	Số phách





	Điểm

	Nhận xét
…………………………………………..…………………
………………………………………………………………
…………………………..………………………..................
……………………………………………..………………
	Số phách



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Phân số:   là kết quả của phép chia : (0,5 điểm)
1. 3 : 2                   B.   2 : 3                C.  2 : 5                   D.  5 : 3 
Câu 2. Số trung bình cộng của 45, 80, 55, 120 và 50 là:  (0,5 điểm)        
     A. 70                  B. 300                           C. 50                       D. 7          
Câu 3. Giá trị của biểu thức 318 x 72 + 318 x 28 là: (0,5 điểm)
A. 3 180                  B. 7 200                        C. 31 800                      D. 28 000        
Câu 4. Tích của 142 709 và 3 là: (0,5 điểm)
A. 326 137		B. 428 127			C. 326 127			D. 328 137
Câu 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)
A. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
B. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.
C. Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.
D. Có bốn cạnh bằng nhau.
Câu 6.  Hai phòng học có 10 bộ cửa sổ. Vậy 8 phòng học như thế có số bộ cửa sổ là: (0,5 điểm)
A. 2                 	B. 18                         	C. 80                       D. 40         
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
	378 427 + 419 384
…………………
…………………
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
	516 234 – 24 927
…………………
…………………
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
	2 154 × 25
…………………
…………………
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
	9 030 : 42
…………………
…………………
………………….
………………….
………………….
………………….
   ………………….


Câu 8: Rút gọn phân số   về phân số tối giản. (1 điểm)
......................................................................................................................................

Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 
	7 tấn 49kg = .............kg
45dm2  37cm2 = ..................cm2
	3m5dm = ...............dm
5 phút 40 giây = .........................giây


Câu 10: (2 điểm) Một trường tiểu học có 5 khối lớp, mỗi khối có 5 lớp. Các lớp trong trường vừa quyên góp được 1 200 quyển vở gửi đến các bạn nhỏ vùng cao. Hỏi trung bình mỗi lớp trong trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 11: Tính bằng cách thuận tiện: (1 điểm)
	20 x 728 x 50 = ..................................
	278  x 45 + 54 x 278 + 278 = 


ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5 
	Câu 6

	B
	A
	C
	B
	A
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 7. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
· Mỗi phép tính đúng : 0.5 điểm.
· Đặt tính đúng: 0.25 điểm/1 phép tính  
[bookmark: _GoBack]Câu 8. (1 điểm)
Rút gọn phân số: =  
Câu 9. (1 điểm) Mỗi ý đúng: 0.5 điểm
	7 tấn 49kg = 7049kg
45dm2  37cm2 = 4537cm2
	3m5dm = 35dm
5 phút 40 giây = 340giây


Câu 10. (2 điểm). Mỗi ý đúng: 0.5 điểm
Bài giải
Số lớp của cả trường là: 
5 x 5 = 25 (lớp)
Trung bình mỗi lớp quyên góp được số quyển vở là:
1 200 : 25 = 48 (quyển)
Đáp số: 48 quyển vở.
Câu 11. (1 điểm)
	20 x 728 x 50 = 20 x 50 x 728
= 1000 x 728 = 728 000
	278  x 45 + 54 x 278 + 278 = 278 x 45 + 54 x 278 + 278 x 1 = 278 x (45 + 54 + 1) = 278 x 100 = 27 800



